Câu 1:
[2D3-3] Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 
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, chiều cao trong lòng cốc là 
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 đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy.
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Câu 2:
[1D2-3] Giả sử có khai triển 
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Câu 3:
[2D3-1] Cho hàm số 
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Câu 4:
[2D1-2] Cho hàm số 
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 là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của 
[image: image30.wmf]m

 để hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image31.wmf](

)

2;

+¥

. Tìm số phần tử của 
[image: image32.wmf]S

.

A. 
[image: image33.wmf]3

.
B. 
[image: image34.wmf]4

.
C. 
[image: image35.wmf]5

.
D. 
[image: image36.wmf]1

.

Câu 5:
[2D2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 6:
[2H3-1]Trong không gian 
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, cho mặt phẳng 
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Câu 7:
[2D2-1]Với 
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Câu 8:
[2H3-1]Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image57.wmf]Oxyz

, cho ba điểm 
[image: image58.wmf](

)

3;0;0

M

, 
[image: image59.wmf](

)

0;2;0

N

-

 và 
[image: image60.wmf](

)

0;0;2

P

. Mặt phẳng 
[image: image61.wmf](

)

MNP

 có phương trình là
A. 
[image: image62.wmf]1

322

xyz

++=-

-

.
B. 
[image: image63.wmf]0

322

xyz

++=

-

.
C. 
[image: image64.wmf]1

322

xyz

++=

-

.
D. 
[image: image65.wmf]1

322

xyz

++=

-

.
Câu 9:
[2H1-1]Cho hình chóp 
[image: image66.wmf].

SABCD

 có đáy 
[image: image67.wmf]ABCD

 là hình vuông cạnh 
[image: image68.wmf]a

, 
[image: image69.wmf]3

2

a

SD

=

, hình chiếu vuông góc của 
[image: image70.wmf]S

 trên mặt phẳng 
[image: image71.wmf](

)

ABCD

 là trung điểm của cạnh 
[image: image72.wmf]AB

. Tính theo 
[image: image73.wmf]a

 thể tích khối chóp 
[image: image74.wmf].

SABCD

.

A. 
[image: image75.wmf]3

2

a

.
B. 
[image: image76.wmf]3

3

a

.
C. 
[image: image77.wmf]3

4

a

.
D. 
[image: image78.wmf]3

2

3

a

.

Câu 10:
[2D2-1] Tìm nghiệm của phương trình 
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Câu 11:
[2H3-3] Trong không gian với hệ toạ độ 
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[image: image85.wmf](

)

2;3;2

A

-

, 
[image: image86.wmf](

)

3;5;4

B

. Tìm toạ độ điểm 
[image: image87.wmf]M

 trên trục 
[image: image88.wmf]Oz

 so cho 
[image: image89.wmf]22

MAMB

+

 đạt giá trị nhỏ nhất.
A. 
[image: image90.wmf](

)

0;0;49

M

.
B. 
[image: image91.wmf](

)

0;0;67

M

.
C. 
[image: image92.wmf](

)

0;0;3

M

.
D. 
[image: image93.wmf](

)

0;0;0

M

.

Câu 12:
[2D3-2] Cho 
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Câu 13:
[1D2-2] Một người gọi điện thoại, quên hai chữ số cuối và chỉ nhớ rằng hai chữ số đó phân biệt. Tính xác suất để người đó gọi một lần đúng số cần gọi.
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Câu 14:
[2D2-2] Tập xác định của hàm số 
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Câu 15:
[2H2-3] Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 
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Câu 16:
[2D3-2] Cho 
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Câu 17:
[2H1-1] Cho khối lăng trụ đứng 
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Câu 18:
[2D2-2] Số giá trị nguyên của tham số 
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 trên đoạn 
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Câu 19:
[2D1-1] Cho hàm số 
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Câu 20:
[2D3-1] Họ nguyên hàm của hàm số 
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Câu 21:
[1D2-1] Cho đa giác đều có 
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 đỉnh. Số tam giác được tạo nên từ các đỉnh này là
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Câu 22:
[2H2-1] Cho khối nón có bán kính 
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Câu 23:
[2D1-1] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng
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Câu 24:
[2D3-2] Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục 
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Câu 25:
[2D1-2] Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây
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Câu 26:
[2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 27:
[2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 28:
[2H1-3] Cho hình chóp 
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Câu 29:
[2D2-1] Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 30:
[2D2-3] Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 
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 đô la, và trong mỗi tuần tiết theo, anh ta đã thêm 
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 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 
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 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì anh ấy có đủ tiền để mua cây guitar đó?
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Câu 31:
[1D1-3] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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Câu 32:
[2H1-1] Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao 
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Câu 5: [2D2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 6: [2H3-1]Trong không gian 
[image: image480.wmf]Oxyz

, cho mặt phẳng 
[image: image481.wmf](

)

:2310

Pxyz

-+-=

. Mặt phẳng 
[image: image482.wmf](

)

P

 có một vectơ pháp tuyến là
A. 
[image: image483.wmf](

)

2;1;3

n

=-

r

.
B. 
[image: image484.wmf](

)

1;3;2

n

=-

r

.
C. 
[image: image485.wmf](

)

1;2;1

n

=-

r

.
D. 
[image: image486.wmf](

)

1;2;3

n

=-

r

.
Lời giải
Chọn D.
Mặt phẳng 
[image: image487.wmf](

)

P

 có một vectơ pháp tuyến là 
[image: image488.wmf](

)

1;2;3

n

=-

r

.
Câu 7: [2D2-1]Với 
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Câu 8: [2H3-1]Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 9: [2H1-1]Cho hình chóp 
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Câu 10: [2D2-1] Tìm nghiệm của phương trình 
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Câu 11: [2H3-3] Trong không gian với hệ toạ độ 
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Câu 12: [2D3-2] Cho 
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Câu 13: [1D2-2] Một người gọi điện thoại, quên hai chữ số cuối và chỉ nhớ rằng hai chữ số đó phân biệt. Tính xác suất để người đó gọi một lần đúng số cần gọi.
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Câu 14: [2D2-2] Tập xác định của hàm số 
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Câu 15: [2H2-3] Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 
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Câu 16: [2D3-2] Cho 
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Câu 17: [2H1-1] Cho khối lăng trụ đứng 
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Câu 18: [2D2-2] Số giá trị nguyên của tham số 
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Câu 19: [2D1-1] Cho hàm số 
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Câu 20: [2D3-1] Họ nguyên hàm của hàm số 
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Câu 21: [1D2-1] Cho đa giác đều có 
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Câu 22: [2H2-1] Cho khối nón có bán kính 
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Câu 23: [2D1-1] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng
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Câu 24: [2D3-2] Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục 
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Câu 25: [2D1-2] Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây
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Câu 26: [2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 27: [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 28: [2H1-3] Cho hình chóp 
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Câu 29: [2D2-1] Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 30: [2D2-3] Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 
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Câu 31: [1D1-3] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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Câu 32: [2H1-1] Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao 
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Câu 33: [2H3-2] Trong không gian 
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Câu 34: [2H3-1] Trong không gian 
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Câu 37: [2H2-2] Cho hình chóp 
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Câu 38: [2D3-3] Cho hàm số 
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Câu 40: [2D3-4] Cho hàm số 
[image: image929.wmf](

)

fx

 có đạo hàm liên tục thỏa mãn 
[image: image930.wmf]0

2

f

p

æö

=

ç÷

èø

, 
[image: image931.wmf](

)

2

2

'd

4

fxx

=

éù

ëû

ò

p

p

p

 và 
[image: image932.wmf](

)

2

cosd

4

xfxx

=

ò

p

p

p

. Tính 
[image: image933.wmf](

)

2018

f

p

.
A. 
[image: image934.wmf]1

-

.
B. 
[image: image935.wmf]0

.
C. 
[image: image936.wmf]1

2

.
D. 
[image: image937.wmf]1

.
Lời giải
Chọn D.
Bằng công thức tích phân từng phần ta có


[image: image938.wmf](

)

(

)

(

)

2

22

cosdsinsind

xfxxxfxxfxx

pp

p

p

pp

¢

=-

éù

ëû

òò

. Suy ra 
[image: image939.wmf](

)

2

sind

4

xfxx

p

p

p

¢

=-

ò

.

Hơn nữa ta tính được 
[image: image940.wmf]2

2

22

1cos22sin2

sindd

244

xxx

xxx

p

pp

p

pp

p

--

éù

===

êú

ëû

òò

.

Do đó: 
[image: image941.wmf](

)

(

)

(

)

2222

22

2

0000

d2sindsind0sind0

fxxxfxxxxfxxx

pppp

¢¢¢

++=Û+=

éùéù

ëûëû

òòòò

.

Suy ra 
[image: image942.wmf](

)

sin

fxx

¢

=-

. Do đó 
[image: image943.wmf](

)

cos

fxxC

=+

. Vì 
[image: image944.wmf]0

2

f

p

æö

=

ç÷

èø

 nên 
[image: image945.wmf]0

=

C

.

Ta được 
[image: image946.wmf](

)

cos

fxx

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image947.wmf](

)

(

)

2018cos20181

f

pp

Þ==

.
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Câu 48: [2D3-3] Cho hàm số
[image: image1078]
[image: image1079.wmf]f

 liên tục trên đoạn 
[image: image1080.wmf][

]

6;5

-

, có đồ thị gồm hai đoạn thẳng và nửa đường tròn như hình vẽ. Tính giá trị 
[image: image1081.wmf](

)

5

6

2d

Ifxx

-

=+

éù

ëû

ò

.

[image: image1082.png]



A. 
[image: image1083.wmf]235

I

p

=+

.
B. 
[image: image1084.wmf]234

I

p

=+

.
C. 
[image: image1085.wmf]233

I

p

=+

.
D. 
[image: image1086.wmf]232

I

p

=+

.
Lời giải
Chọn D. .

Ta có 
[image: image1087.wmf](

)

2

1

2        khi 62

2

14 khi 22

21

        khi 25

33

xx

fxxx

xx

ì

+-££-

ï

ï

ï

=+--££

í

ï

ï

-££

ï

î

.

[image: image1088.wmf](

)

(

)

555

666

2dd2d

Ifxxfxxx

---

=+=+

éù

ëû

òòò



[image: image1089.wmf](

)

225

2

622

121

2d14dd22

233

xxxxxx

-

--

æöæö

=+++-+-+

ç÷ç÷

èøèø

òòò



[image: image1090.wmf]25

22

62

11

22228

433

x

xxJxJ

-

-

æöæö

=+++-+=+

ç÷ç÷

èøèø

.

Tính 
[image: image1091.wmf](

)

2

2

2

14d

Jxx

-

=+-

ò


Đặt 
[image: image1092.wmf]2sin

xt

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1093.wmf]d2cosd

xtt

Þ=

.

Đổi cận: Khi 
[image: image1094.wmf]2

x

=

 thì 
[image: image1095.wmf]2

t

p

=-

; khi 
[image: image1096.wmf]2

x

=

 thì 
[image: image1097.wmf]2

t

p

=

.


[image: image1098.wmf](

)

(

)

2

22

22

2

22

14d44cosd421cos2d42

Jxxtttt

pp

pp

p

-

--

=+-=+=++=+

òòò

. Vậy 
[image: image1099.wmf]322

I

p

=+

.
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